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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:            /QĐ-UBND
	
	
 Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2022
	

	
	                      


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1412/TTr-STNMT ngày 29 tháng 3 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp để phòng, chống ngập úng và bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bao gồm: 86 hồ, ao, đầm không được san lấp, cụ thể:
1. Huyện Bác Ái: 07 hồ, 07 ao.
2. Huyện Ninh Sơn: 02 hồ, 07 ao.
3. Huyện Ninh Hải: 03 hồ, 15 ao, 01 đầm.
4. Huyện Ninh Phước: 07 hồ, 16 ao.
5. Huyện Thuận Bắc: 04 hồ, 03 ao.
6. Huyện Thuận Nam: 06 hồ, 04 ao, 01 đầm.
7. Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: 03 hồ.
(Kèm theo Phụ lục Danh mục hồ, ao, đầm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện các công việc sau:
- Công bố, niêm yết Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân các huyện, thành phố về danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp.
- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trên địa bàn thực hiện, quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của địa phương. Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định của pháp luật.
- Định kỳ báo cáo công tác quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp cho phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế theo từng giai đoạn.

2. Các Sở, ban, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành có trách nhiệm phối hợp quản lý, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Công bố, niêm yết Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến xã, phường, thị trấn, đơn vị liên quan và người dân về Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn niêm yết công khai Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh tại Trụ sở cơ quan, đơn vị.
- Rà soát, thống kê, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt chẽ không để xảy ra hoạt động san lấp hồ, ao, đầm trái phép trên địa bàn theo quy định; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình quản lý, khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm không được san lấp và đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có).
4. Trách nhiệm của các đơn vị trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm:
- Sử dụng hồ, ao, đầm đúng mục đích và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp;

- Kiểm soát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm trái phép và xả chất thải trực tiếp vào hồ, ao, đầm trong danh mục không được san lấp; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.
5. Trách nhiệm của cộng đồng dân cư:
- Không xả chất thải chưa qua xử lý vào hồ, ao, đầm gây ô nhiễm nguồn nước.
- Không tự ý san lấp hồ, ao, đầm sử dụng vào mục đích khác khi không được cấp có thẩm quyền cho phép.
- Tố giác các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm không được san lấp.
- Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:



- Như Điều 4;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Cục Quản lý tài nguyên nước (báo cáo);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Báo Ninh Thuận;

- VPUB: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT.         TT
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Huyền


Phụ lục

DANH MỤC HỒ, AO, ĐẦM KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /      /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


	STT
	Tên hồ, ao, đầm
	Vị trí, địa điểm
	Diện tích mặt nước (ha)
	Dung tích toàn bộ 
(triệu m3)
	Mục đích sử dụng 
của hồ, ao, đầm
	Đơn vị 
quản lý
	Ghi chú

	I
	Huyện Bác Ái

	1
	Ao chống hạn thôn Suối Lỡ
	Thôn Suối Lỡ, xã Phước Thành
	0,34
	5.742
	Phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi

	UBND xã Phước Thành
	

	2
	Hồ sinh thái thôn Ma Dú
	Thôn Ma Dú, xã Phước Thành 
	0,58
	8.642,1
	
	
	

	3
	Hồ sinh thái Đá Ba Cái
	Thôn Đá Ba Cái, xã Phước Thành
	1,1
	22.246
	
	
	

	4
	Ao chống hạn thôn Ma Ty
	Thôn Ma Ty, xã Phước Thắng
	12.211,9
	21.528
	
	UBND xã Phước Thắng
	

	5
	Ao chống hạn thôn Ma Ty
	Thôn Ma Ty, xã Phước Thắng
	13.067,1
	14.560
	
	
	

	6
	Ao chống hạn
	Thôn Ha Lá Hạ, xã Phước Thắng
	20.205,1
	16.560
	
	
	

	7
	Ao chống hạn số 1
	Thôn Đá Trắng, xã Phước Tân
	639
	1,546
	
	UBND xã Phước Tân
	

	8
	Ao chống hạn số 2
	Thôn Ma Ty, xã Phước Tân
	703
	2.000
	
	
	

	9
	Ao chống hạn số 3
	Thôn Ma Ty, xã Phước Tân
	648
	1,875
	
	
	

	10
	Hồ Ma Dú
	Thôn Ma Dú, xã Phước Thành
	0,37
	9.187
	Phục vụ sản xuất
	UBND xã Phước Thành
	

	11
	Hồ Sông Sắt
	Thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại
	680
	69,33
	Cấp nước tưới cho 3.800 ha đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt
	Công ty  TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
	

	12
	Hồ Trà Co
	Thôn Đá Trắng, thôn Ma Ty, xã Phước Tân và thôn Đá Bàn, xã Phước Tiến
	139
	10,10
	Cấp nước tưới cho 1.162 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	13
	Hồ Phước Trung
	Thôn Rã Trên, xã Phước Trung 
	55,7
	2,35
	Cấp nước tưới cho 270 ha đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt
	
	

	14
	Hồ Phước Nhơn
	Thôn Tham Dú, xã Phước Trung
	21,4
	0,78
	Cấp nước tưới cho 205 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	II
	Huyện Ninh Sơn

	1
	Ao chống hạn
	Thôn Nha Hố 1, xã Nhơn Sơn
	0,21
	5.250
	Phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi

	UBND xã Nhơn Sơn
	

	2
	Ao chống hạn
	Thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn
	0,06
	1.500
	
	
	

	3
	Ao chống hạn
	Thôn Lương Tri, xã Nhơn Sơn
	0,06
	1.500
	
	
	

	4
	Ao số 1
	Thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn
	0,1444
	3.610
	
	UBND xã 

Mỹ Sơn
	

	5
	Ao số 2
	Thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn
	0,6145
	15.362
	
	
	

	6
	Ao số 3
	Thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn
	0,9167
	22.917
	
	
	

	7
	Ao số 4
	Thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn
	0,6302
	15.755
	
	
	

	8
	Hồ sinh thái 3 tháng 4
	Khu phố 8, thị trấn Tân Sơn
	0,6314
	15.786
	Tạo cảnh quan sinh thái 
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ninh Sơn
	

	9
	Hồ Cho Mo
	Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn
	160
	8,80
	Cấp nước cho 1.242 ha đất sản xuất nông nghiệp
	Công ty  TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
	

	III
	Huyện Ninh Hải

	1
	Ao Bàu Tró trong
	Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải
	3,39
	0,05
	Phục vụ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi


	UBND xã Vĩnh Hải
	

	2
	Ao Bàu Tró giữa
	Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải
	4,5
	0,067
	
	
	

	3
	Ao Bàu Tró ngoài
	Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải
	2,9
	0,043
	
	
	

	4
	Ao Mang Khô
	Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải
	0,9
	0,013
	
	
	

	5
	Ao Hòn Dung
	Thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải
	1,5
	0,022
	
	
	

	6
	Ao Bầu Đình
	Thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải
	1,7
	0,025
	
	
	

	7
	Ao Đồng Giữa
	Thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải
	1,3
	0,026
	
	
	

	8
	Ao Đồng Dưới
	Thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải
	1,6
	0,024
	
	
	

	9
	Ao Khánh Tân
	Thôn Khánh Tân, xã Nhơn Hải
	2,35
	0,007
	
	UBND xã Nhơn Hải
	

	10
	Ao Bầu Chùa
	Thôn Khánh Phước, xã Nhơn Hải
	23,4
	0,035
	
	
	

	11
	Ao Hố Chại
	Thôn Khánh Phước, xã Nhơn Hải
	1,1
	0,003
	
	
	

	12
	Ao Mỹ Tường 2
	Thôn Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải
	0,5
	0,0015
	
	
	

	13
	Ao Mỹ Tường 1
	Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải
	11,3
	0,022
	
	
	

	14
	Ao Mỹ Phong
	Thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải
	0,7
	0,015
	
	UBND xã Thanh Hải
	

	15
	Ao Đá Bàn
	Thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải
	2,5
	0,05
	
	
	

	16
	Đầm Nại
	Thuộc địa bàn thị trấn Khánh Hải và các xã: Tri Hải, Tân Hải, Hộ Hải, Phương Hải
	691,76
	Chưa điều tra
	Nuôi trồng thủy sản và thoát nước mưa, nước thải
	UBND thị trấn Khánh Hải và UBND các xã: Tri Hải, Tân Hải, Hộ Hải, Phương Hải
	

	17
	Hồ Nước Ngọt
	Thôn Đá Hang, xã Vĩnh Hải
	27,83
	1,81
	Cấp nước cho 144,5 ha đất sản xuất nông nghiệp; cấp nước sinh hoạt; cấp nước khu du lịch Sơn Long Thuận
	Công ty  TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
	

	18
	Hồ Ông Kinh
	Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải
	30
	0,83
	Cấp nước cho 120 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	19
	Hồ Thành Sơn
	Thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải
	141,83
	3,05
	Cấp nước cho 250 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	IV
	Huyện Ninh Phước

	1
	Hồ Đá Trắng (hồ Ông Việt)
	Thôn Đá Trắng, xã Phước Thái
	1,2
	Chưa điều tra
	Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi
	UBND xã Phước Thái
	

	2
	Hồ Thái Giao (hồ Ông Thông)
	Thôn Thái Giao, xã Phước Thái
	0,6
	Chưa điều tra
	
	
	

	3
	Ao La Thang
	Thôn Tân Đức, xã Phước Hữu
	01
	0,01
	
	UBND xã Phước Hữu
	

	4
	Ao Mu Lâm
	Thôn Thành Đức, xã Phước Hữu
	01
	0,02
	
	
	

	5
	Ao Hậu Sanh
	Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu
	01
	0,01
	
	
	

	6
	Ao chống hạn 1
	Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu
	0,8
	0,016
	
	
	

	7
	Ao chống hạn 2
	Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu
	0,7
	0,014
	
	
	

	8
	Ao số 1
	Thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh
	1,2
	0,024
	
	UBND xã Phước Vinh
	

	9
	Ao số 2
	Thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh
	0,5
	0,001
	
	
	

	10
	Ao Bầu Chùa
	Thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải
	1,7
	6,8
	
	UBND xã Phước Hải
	

	11
	Ao Chung Mỹ
	Khu phố 6, thị trấn Phước Dân
	0,6
	2,75
	Chứa nước mưa
	UBND thị trấn Phước Dân
	

	12
	Ao Bầu Xúc
	Khu phố 4, thị trấn Phước Dân
	1,8
	5,8
	Tạo cảnh quan sinh thái và chăn nuôi
	
	

	13
	Ao chứa nước khu phố 13
	Khu phố 13, thị trấn Phước Dân
	0,5
	1,24
	Chứa nước mưa, thoát nước mưa
	
	

	14
	Hồ Bầu Xít
	Thôn Ninh Quý, xã Phước Sơn
	14
	Chưa điều tra
	Sản xuất nông nghiệp
	UBND xã Phước Sơn
	

	15
	Ao xử lý nước thải khu nuôi tôm
	Thôn Nam Cương, xã An Hải
	0,8
	Chưa điều tra
	
	UBND xã An Hải
	

	16
	Ao Láng (Bầu Láng)
	Thôn An Thạnh 2, xã An Hải
	0,72
	Chưa điều tra
	
	
	

	17
	Ao Ké (Bầu Ké)
	Thôn An Thạnh 2, xã An Hải
	1,08
	Chưa điều tra
	
	
	

	18
	Ao Ông Giỏi (Bầu Ông Giỏi)
	Thôn An Thạnh 2, xã An Hải
	2,03
	Chưa điều tra
	
	
	

	19
	Ao Xoài (Bầu Xoài)
	Thôn An Thạnh 2, xã An Hải
	0,36
	Chưa điều tra
	
	
	

	20
	Hồ Tà Ranh
	Thôn Như Bình, xã Phước Thái
	58
	1,22
	Cấp nước cho 100 ha đất sản xuất nông nghiệp
	Công ty  TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
	

	21
	Hồ Bầu Zôn
	Thôn Thành Đức, xã Phước Hữu
	89
	1,69
	Cấp nước cho 135 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	22
	Hồ Lanh Ra
	Thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh
	189
	13,88
	Cấp nước cho 1.050 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	23
	Hồ Bầu Ngứ
	Thôn Thành Tín, xã Phước Hải
	46
	1,60
	Cấp nước cho 170 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	V
	Huyện Thuận Bắc

	1
	Hồ Ba Chi
	Xã Phước Chiến
	12
	0,40
	Cấp nước cho 40 ha đất sản xuất nông nghiệp
	Công ty  TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận
	

	2
	Hồ Ma Trai
	Xã Phước Chiến
	15
	0,48
	Cấp nước cho 40 ha đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt
	
	

	3
	Hồ Bà Râu
	Xã Phước Kháng, xã Lợi Hải
	87
	4,67
	Cấp nước cho 300 ha đất sản xuất nông nghiệp, và cấp nước cho khu công nghiệp Du Long
	
	

	4
	Hồ Sông Trâu
	Thôn Động Thông, xã Phước Chiến 
	396
	31,53
	Cấp nước tưới cho 3.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt; dịch vụ và công nghiệp
	
	

	5
	Ao nhà nước
	Thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong (khu vực Nhà máy điện gió Trung Nam)
	1,1
	0,01
	Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi (chống hạn)
	UBND xã Bắc phong
	

	6
	Ao Thủy Lợi
	Thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong (khu vực đồng một vụ)
	0,2
	0,004
	
	
	

	7
	Ao Ông Ngũ
	Thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong (khu vực đồng hai vụ)
	0,25
	0,007
	
	
	

	VI
	Huyện Thuận Nam

	1
	Đầm Sơn Hải
	Thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh
	20,54
	Đầm không chứa nước
	Thoát nước mưa
	UBND xã Phước Dinh
	

	2
	Ao chống hạn (đồng Nước Nhỉ)
	Thôn 2, xã Nhị Hà
	0,27
	0,006
	Sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi 
	UBND

xã Nhị Hà
	

	3
	Ao chống hạn (đồng Láng Dầu)
	Thôn 2, xã Nhị Hà
	0,2
	0,005
	
	
	

	4
	Ao Chà Vin
	Tân Bổn, xã Phước Ninh
	28,5
	0,2
	Sản xuất nông nghiệp
	UBND xã Phước Ninh
	

	5
	Ao Cà Vay
	Thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam
	8,5
	0,15
	
	UBND xã Phước Nam
	

	6
	Hồ Tân Giang
	Thôn Là A, xã Phước Hà
	104
	13,39
	Cấp nước tưới cho 3.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt
	Công ty  TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận


	

	7
	Hồ CK7
	Thôn 2, xã Nhị Hà
	32
	1,43
	Cấp nước tưới cho 100 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	8
	Hồ Suối Lớn
	Thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh
	65
	1,10
	Cấp nước tưới cho 200 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	9
	Hồ Bầu Ngứ
	Thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh
	46
	1,60
	Cấp nước cho 170 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	10
	Hồ Sông Biêu
	Thôn Trà Nô, xã Phước Hà
	343
	23,78
	Cấp nước cho 1.200 ha đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	11
	Hồ Núi Một
	Thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh
	56
	2,25
	Cấp nước cho 103 ha nuôi trồng thủy sản
	
	

	VII
	Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

	1
	Hồ điều hòa Trung tâm
	Khu phố 1, phường Mỹ Bình
	10,0
	350.000
	Thoát nước mưa, nước thải
	UBND

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
	

	2
	Hồ điều hòa Kinh Dinh
	Khu phố 6, phường Kinh Dinh
	0,74
	25.900
	Thoát nước mưa, nước thải
	
	

	3
	Hồ điều hòa Công viên 16 tháng 4
	Khu phố 5, phường Thanh Sơn
	1,0
	35.000
	Thoát nước mưa, nước thải
	
	


